
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 44 liền kề 5, Khu chung cư Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IES

0108580116

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

2. Đào tạo sơ cấp 8531

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Hoạt động của các cơ sở lưu trú như: khách sạn; biệt 
thự du lịch (resort); phòng hoặc căn hộ khách sạn; nhà khách, 
nhà nghỉ; nhà trọ, phòng trọ; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động; 
làng sinh viên, ký túc xá sinh viên; nhà điều dưỡng.

5510

4. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở 
nước ngoài: Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài  

7830

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không bao gồm tổ chức họp báo và các chương trình Nhà 
nước cấm)

8230

6. Đào tạo đại học 8541

7. Đào tạo thạc sỹ 8542

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO QUỐC 
TẾ IES
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IES INTERNATIONAL EDUCATION 
TRAINING & CONSUTANTING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: IES GROUP CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965 522 583
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động pháp luật
Chi tiết: 
Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật;
Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý bao 
gồm: Các hoạt động liên quan đến các thủ tục công chứng hợp 
đồng thế chấp bất động sản, các văn bản thừa kế, di chúc; 
Chuẩn bị tài liệu pháp lý liên quan đến các thủ tục chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản 
(trừ chữ ký người dịch);
Các hoạt động khác của công chứng viên, thẩm phán, thẩm 
phán viên và trọng tài kinh tế.

6910

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
Tư vấn du học và tư vấn giáo dục,;
Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
Dịch vụ kiểm tra giáo dục
Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560(Chính)

10. Hoạt động tư vấn quản lý
Chỉ tiết: Cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối 
với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý 

7020

11. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết:
Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính;
Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng;
Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh 
nghiệp;
Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt 
khách hàng trước cơ quan thuế.

6920

12. Quảng cáo
(Pháp nhân chỉ được kinh doanh ngành nghề này theo qui định 
của pháp luật)

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm) ;

7320

14. Đại lý du lịch 7911

15. Đào tạo cao đẳng 8533

16. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar

5630

2/5Thời gian đăng từ ngày 09/01/2019 đến ngày 08/02/2019



18. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo 
bồi dưỡng;
Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
Giáo dục dự bị;
Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu 
kém;
Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
Dạy đọc nhanh;
Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe;
Đào tạo tự vệ;
Đào tạo về sự sống;
Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
Dạy máy tính.

8559

19. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

20. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
Dịch vụ tư vấn cấp visa, thẻ tạm trú 
Hoạt động phiên dịch, dịch thuật

7490

22. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Bán buôn vải 
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc Bán buôn giày dép.

4641

23. Đào tạo trung cấp 8532

24. Đào tạo tiến sỹ 8543

25. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

26. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất

6820

27. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

28. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4772
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1.800.000.000 VNĐ

29. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm Bán buôn thịt và các sản phẩm 
từ thịt Bán buôn thủy sản Bán buôn rau, quả Bán buôn cà phê 
Bán buôn chè Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột Bán 
buôn thực phẩm khác.
Bán buôn thực phẩm chức năng 

4632

30. Bán buôn đồ uống
(Pháp nhân chỉ được kinh doanh ngành nghề này theo qui định 
của pháp luật)

4633

31. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
\Đại lý bán hàng hóa;
Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

32. Điều hành tua du lịch 7912

33. Cung ứng lao động tạm thời 7820

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001192001796

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 915 CT2A, chung cư Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 NGUYỄN THỊ DINH Nữ
16/02/1992 Kinh Việt Nam

18/09/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về 
Dân cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001192001796 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 915 CT2A, chung cư Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ DINH Nữ

16/02/1992 Kinh Việt Nam

18/09/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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